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CHƢƠNG I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

1. Tên chủ dự án đầu tƣ 

- Tên chủ dự án đầu tư: Ban quản lý dự án ODA huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng 

Bình. 

- Địa chỉ văn phòng: Số 383 Quang Trung, Khu 5, TX. Ba Đồn, tỉnh Quảng 

Bình.    

- Người đại diện: Trần Thị Trung Nghĩa         Chức vụ: Phó Giám đốc 

- Điện thoại:0232.3.513.025 ;     Fax:0232.3512.795 ; 

- E-mail: daodaquangtrach@gmail.com 

- Quyết định phê duyệt xây dựng dự án: Quyết định số 1956/QĐ-UBND ngày 

01/09/2008 của Ủy ban nhân dân huyện Quảng Trạch về việc Phê duyệt dự án đầu tư 

xây dựng công trình: Dự án cấp nước sinh hoạt huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình; 

- Quyết định thành lập: Quyết định số 2289/QĐ-UBND ngày 14/10/2008 của Ủy 

ban nhân dân huyện Quảng Trạch về việc thành lập Ban Quản lý Dự án ODA Quảng 

Trạch. 

- Quyết định bàn giao nhiệm vụ: Quyết định số 495/UBND-KTTH ngày 

13/4/2016 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc thu tiền sử dụng nước đối với Dự án 

cấp nước sinh hoạt huyện Quảng Trạch. 

2. Tên dự án đầu tƣ 

- Tên dự án đầu tư: Cấp nước sinh hoạt huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình 

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: thôn Linh Cận Sơn, xã Quảng Sơn, thị xã Ba 

Đồn, tỉnh Quảng Bình. 

- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến 

môi trường của dự án đầu tư:  

+ Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng: UBND huyện Quảng Trạch 

+ Quyết định số 1787/QĐ-UBND ngày 15/7/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Quảng Bình về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án: Cấp nước 

sinh hoạt huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình 

- Quy mô của dự án đầu tư: Dự án có tổng vốn đầu tư là 294.565.160.321 đồng 

với quy mô như sau: 
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+ Một nhà máy xử lý cấp nước cho 10 xã phía Nam sông Gianh, với công suất 

10.000 m
3
/ngày.đêm. 

+  Xây dựng mới hệ thống ống truyền dẫn nước thô từ nguồn cấp về trạm xử lý. 

+ Xây dựng mới hệ thống ống cấp nước sinh hoạt từ trạm xử lý đến các hộ tiêu dùng. 

+ Hỗ trợ đấu nối ống cấp nước tới vị trí  lắp đặt đồng hồ trước các hộ gia đình.  

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của dự án đầu tƣ 

3.1. Công suất của dự án đầu tƣ 

Công suất thiết kế của dự án khai thác, sử dụng nước mặt: 10.000 m
3
/ngày.đêm. 

Cung cấp nước sinh hoạt cho khoảng 14.700 hộ gia đình và các đơn vị của 10 xã: 

Quảng Hòa, Quảng Hải, Quảng Trung, Quảng Tiên, Quảng Thủy, Quảng Lộc, Quảng 

Văn, Quảng Tân, Quảng Sơn, Quảng Minh, thị trấn Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. 

Công suất thực tế trung bình năm 2022: 7.000 m
3
/ngày đêm. 

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tƣ 

3.2.1. Công trình thu nước thô cấp I 

- Nguồn nước khai thác sử dụng là nước mặt lấy từ sông Rào Nan, tại thôn Linh 

Cận Sơn,  xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. 

- Toạ độ điểm lấy nước (Tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 106 độ múi chiếu 3 

độ):   

Bảng 1.1. Tọa độ vị trí công trình thu nƣớc 

TT Hạng mục 
Tọa độ 

X(m) Y(m) 

1 Vị trí công trình thu nước 1960250.70 534906.25 
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Hình 1.1. Vị trí khai thác nước trên bản đồ 

   

Hình 1.2. Trạm thu nước thô cấp I 

*Công trình xử lý nước cấp  

- Dự án: Cấp nước sinh hoạt huyện Quảng Trạch đặt tại thôn Linh Cận Sơn, xã 

Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. 

- Tọa độ công trình xử lý nước (Tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 106 độ múi 

chiếu 3 độ):   

Bảng 1.2. Tọa độ vị trí công trình xử lý nƣớc cấp 

TT Hạng mục 
Tọa độ 

X(m) Y(m) 

1 Vị trí Công trình xử lý nước 1960622.65 534662.92 
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Hình 1.3. Vị trí công trình khai thác, sử dụng 

- Khu vực tiếp giáp công trình có vị trí địa lý phía Bắc, Đông giáp cây trồng lâu 

năm, phía Tây và phía Nam  giáp đường giao thông nội bộ và sông Rào Nan. 

Nguồn nước mặt sau khi được bơm qua Trạm thu nước thô cấp I được xử lý theo 

sơ đồ công nghệ sau đây: 

Phương thức khai thác: 

c« ng

tr×nh thu

bÓ

 trén

bÓ  l¾ng  ph¶n

øng   kÕ t hî p víi

l¾ng ®øng

bÓ

 läc

c ţ

bÓ

chøa

n­íc
s ¹ch

s « ng  rµo

nan

tr¹m

b¬ m

cÊp 2

m¹ng

l­íi

cÊp

n­íc

hé  tiªu

thô

pac clo

tr¹m

b¬ m

cÊp

1

 

Hình 1.4. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước 

Quy trình công nghệ: Nước thô sẽ được bơm từ trạm bơm cấp 1 lên bể trộn, tại 

đây hóa chất đông tụ sẽ được hòa trộn với nước nước thô (là dung dịch phèn nhôm 

Polyme PAC). Sử dụng bể trộn có cánh khuấy,thời gian hòa trộn là 30 giây. Nước sau 

khi qua bể trộn sẽ đi ra máng dẫn từ đây phân phối vào bể phản ứng, trong bể phản 

ứng xảy ra quá trình phản ứng giữa nước thô và hóa chất keo tụ thời gian lưu nước 

trong bể phản ứng lấy là 20 phút. Bể phản ứng kết hợp với bể lắng đứng nên nước khi 
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qua bể phản ứng sẽ đi từ dưới lên trên với vận tốc đi lên 0,5 mm/s. Nước từ bể lắng 

đứng qua mương dẫn phân phối vào các bể lọc cát, nước đã được làm sạch và được 

dẫn vào bể chứa nước sạch, tại đây nước sẽ được hòa trộn với clo để diệt trùng. Trạm 

bơm cấp 2 sẽ hút nước tại bể chứa để đưa đi cung cấp cho mạng lưới tiêu thụ. 

Bảng 1.3. Thông số kỹ thuật cơ bản của công trình 

STT Hạng mục Số lƣợng Kích thƣớc/thông số 

I Công trình thu nƣớc mặt và Trạm bơm cấp I 

1.1 Song chắn rác 1 cái 2.900 x 1.100 mm 

1.2 Mương dẫn nước 1 cái BxHxL= 3,5x1,1x20 m 

1.3 Hồ chứa nước thô 1 hồ BxL= 35 x 18 m 

1.4 Trạm bơm cấp 1 
Cụm bơm 1: 3 cái 

Cụm bơm 2: 3 cái 

Cụm bơm 1: Q = 250 

m
3
/h, H = 35 m, P = 40 

kw. 

Cụm bơm 2: Q = 300 

m
3
/h, H = 60 m, P = 90 

kw 

II Công trình xử lý nƣớc 

2.1 
Bể trộn chất keo tụ 

bằng cánh khuấy 
1 bể BxLxH= 1,52,9x2m 

2.2 Bể phản ứng 8 bể D = 2.5 m; H = 4,5 m 

2.3 Bể lắng đứng  B x LxH = 7, x 7,5 x 5 

2.4 Bể lọc cát nhanh 6 bể 
B x LxH = 4,2 x 4,2x4,8 

m 

2.5 Bể chứa nước sạch 1 bể B x LxH = 20x40 x 3,8 m 

III Trạm bơm cấp 2 3 bơm 
Q = 350 m

3
/h, H = 50 m, 

W = 55kw. 
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IV Xử lý bùn cặn 

4.1 Bể chứa bùn 1 bể BxLxH=10x10x3 m 

4.2 
Bể chứa nước tuần 

hoàn 
1 bể BxLxH= 5x10x3 m 

4.3 Sân phơi bùn 1 sân BxLxH=10x15x2,5 m 

V Mạng lƣới cấp nƣớc sạch 

4.1 Đường ống cấp 3 

Bao gồm: Ống nhựa uPVC 

D20; Ống nhựa uPVC D32; 

Ống nhựa uPVC D50; Ống 

nhựa HDPE D75; Ống nhựa 

HDPE D90 

L = 243.850 m 

4.2 Đường ống cấp 2 

Bao gồm: Ống nhựa HDPE 

D100; Ống nhựa HDPE 

D150; Ống gang dẻo D200 

L=32.751 m 

4.3 Đường ống cấp 1 

Bao gồm: Ống gang dẻo 

D200; Ống gang dẻo D250; 

Ống gang dẻo D300; Ống 

gang dẻo D400 

L=22.931 m 

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tƣ 

Cung cấp nước sạch đạt tiêu chuẩn vệ sinh về chất lượng nước sinh hoạt theo 

QCVN 01-1:2018/BYT cho hộ dân trên địa bàn 10 xã: Quảng Hòa, Quảng Hải, Quảng 

Trung, Quảng Tiên, Quảng Thủy, Quảng Lộc, Quảng Văn, Quảng Tân, Quảng Sơn, 

Quảng Minh. Cung cấp với tổng số hộ là 14.700 hộ. 

4. Nhiên liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nƣớc của 

dự án đầu tƣ 

4.1 Nhiên, vật liệu và hóa chất sử dụng 

 (1) Nhu cầu sử dụng hóa chất 

 Để phục vụ xử lý nước, Công trình sử dụng hóa chất Clo để khử trùng nước và 

dùng phèn PAC pha loãng để hòa trộn vào nước thô làm chất keo tụ.  
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Khối lượng các loại hóa chất sử dụng trong quá trình xử lý nước không có định 

mực cụ thể mà tùy thuộc vào chất lượng nước đầu vào và tùy từng mùa vào hệ thống 

thì sẽ tương ứng với từng lượng hóa chất cụ thể. Khối lượng hóa chất sử dụng trong 01 

năm gần đây như sau: 

Bảng 1.4. Khối lƣợng hóa chất sử dụng 

Năm 

Lƣợng nƣớc khai 

thác trung bình 

(m
3
/ngày.đêm) 

Lƣợng hóa chất sử dụng (kg/ngày) 

PAC Clo khí PE 

2020 6.500 200 1,7 1,5 

2021 7.000 240 2 1,7 

2022 7.000 240 2 1,7 

4.2. Nhu cầu sử dụng điện, nƣớc và nguồn cung cấp 

(1). Nhu cầu sử dụng điện 

- Nhu cầu sử dụng điện chiếu sáng và cho các thiết bị sản xuất tại Công trình: 

điện áp 380/220V-3pha, 4 dây, tần số f 50Hz. 

- Nguồn điện cung cấp: (Trạm BA của nhà máy với công suất 630KVA) Trạm 

biến áp này được thiết kế có công suất để đảm bảo nhu cầu cấp điện cho các hạng mục 

trong Công trình.  

Bảng 1.5. Danh sách công suất sử dụng điện 

TT Hạng mục ĐVT Công suất 

1 Xưởng sửa chữa kW 20,1 

2 Nhà vệ sinh kW 0,18 

3 Nhà Phèn kW 1,2 

4 Nhà Clo kW 0,6 

5 Nhà Thí nghiệm kW 0,6 

6 Nhà điều khiển kW 1,2 
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7 Nhà bảo vệ kW 0,24 

8 Trạm thu nước thô kW 405 

9 Trạm bơm cấp 2 kW 224 

10 Tổng kW 662,77 

(2). Nhu cầu sử dụng nước 

* Nước cấp cho công trình xử lý nước 

Công trình Cấp nước sạch sinh hoạt huyện Quảng Trạch sử dụng nguồn nước thô 

từ sông Rào Nan, đoạn qua thôn Linh Cận Sơn, xã Quảng Sơn, thị xã  Ba Đồn; Với 

công suất thiết kế là 10.000 m
3
/ngày đêm. 

*  Nước cấp cho sinh hoạt 

Số lượng nhân viên quản lý, vận hành khoảng 4 người. Với định mức nước cấp là 

80 lít/người/ngày đêm thì lượng nước cấp là 320 lít/ngày. 

Lượng nước cấp cho sinh hoạt của cán bộ, nhân viên vận hành lấy từ nguồn nước 

sau xử lý tại bể chứa nước sạch 

* Nước phục tưới cây: Nước phục vụ phòng cháy, chứa chạy của công trình được 

sử dụng nước từ bể chứa nước sạch, sử dụng hệ thống bơm có sẵn. 

* Nước phục vụ phòng cháy chứa cháy: Nước phục vụ phòng cháy, chứa chạy 

của công trình được sử dụng nước từ bể chứa nước sạch, sử dụng hệ thống bơm có 

sẵn. 

5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tƣ  

5.1. Các hạng mục chủ yếu của công trình  

* Công trình thu nước mặt và Trạm bơm cấp I: 

- Song chắn rác: Cấu tạo song chắn rác gồm các thanh thép tiết diện tròn 10 đặt 

song song với nhau và hàn vào một khung thép. Khoảng cách giữa các thanh là 25 

mm. Kích thước song chắn rác : 2.900 x 1.100 mm 

- Mương dẫn nước: Lưu lượng chọn mương dẫn có kích thước là : BxHxL= 

3,5x1,1x20 m. Trong đó 1,1m  là chiều sâu mực nước so với mực nước thấp nhất của 

sông Rào Nan. Chiều cao xây dựng của mương dẫn nước là 4m. Mương được xây kè 

đá hộc để bảo vệ. 
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- Hồ chứa nước thô: Hồ chứa nước thô có dung tích băng 1h làm việc của trạm 

bơm cấp 1 với kích thước trung bình BxL= 35 x 18 m, mực nước thấp nhất trong hồ 

chứa nước thô là 2,5m, chiều cao xây dựng của hồ là 4,5 m. 

- Thiết kế trạm bơm cấp 1: Trong trạm bơm đợt 1 chia thành 2 cụm bơm làm 

việc:  

+ Cụm bơm 1 gồm 3 bơm trong đó có 2 bơm làm việc và 1 bơm dự phòng có 

nhiệm vụ bơm nước thô về nhà máy xử lý số 1: 

Thông số kỹ thuật của bơm Q = 250 m
3
/h, H = 35 m, P = 40 kw. 

* Công trình xử lý nước:  

Tổng diện tích toàn nhà máy là 1,55 ha. 

Công suất xử lý nước là Q=10.000m
3
/ngày đêm. 

- Bể trộn chất keo tụ bằng cánh khuấy: 

+ Trộn cơ khí là dùng năng lượng của cánh khuấy để tạo ra dòng chảy rối.   

+ Việc khuấy trộn được tiến hành trong bể trộn hình vuông. 

+ Thời gian lưu nước trong bể trộn cơ khí lấy 30s.  

+ Với dung tích của bể trộn này là 6,9 m
3
 kích thước BxLxH= 1,5x2,9x2m 

- Bể phản ứng kết hợp với lắng đứng: 

Nước từ bể trộn cơ khí theo mương dẫn vào hệ thống ống để phân phối vào bể 

phản ứng; 

Nước và hóa chất kết hợp tạo bông cặn sẽ chuyển sang phần bể lắng đứng. 

+ Phần bể phản ứng: Phần bể phản ứng tạo bông cặn thủy lực, là loại bể phản 

ứng xoáy hình trụ được đặt trong bể lắng đứng, nhằm mục đích tạo bông cặn bằng 

phản ứng xoáy kết hợp với lắng đứng. 

Số lượng bể = 8, mặt bằng bể hình tròn, đường kính của bể là: D= 2.5 m 

Chiều cao của bể = 4,5m (chiều cao của bể phản ứng bằng 0,9 bể lắng, chiều cao 

bể lắng lấy là 5m ). Đường kính miệng vòi phun: dv = 150mm 

Bể lắng hình vuông kích thước B x L = 7, 5x 7,5 m. 

Phần chứa cặn thiết kế là hình chóp cụt  

+ Kích thước của đáy lớn bằng kích thước của bể lắng: B x L = 7,5 x 7,5 m 

+ Kích thước của đáy nhỏ lấy : B x L = 1,2 x 12 m 
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+ Góc nghiêng phần chứa cặn giới hạn bởi thành bể là 70º ( theo TCVN 33/2006) 

+ Chiều cao phần chứa cặn:   H = 4,5 m 

Tổng hợp kích thước của mỗi bể phản ứng kết hợp lắng đứng là: 7,5x7,5x9,8 

m.Với số lượng bể trong toàn bộ dây chuyền xử lý nước sạch của Công trình là 08 bể. 

- Bể lọc cát nhanh: 

Số lượng bể: 6 bể 

Lưu lượng gió rửa của bể lọc: W= 280 (l/s) 

Lưu lượng nước rửa một bể lọc là:378 m
3
/h 

Lưu lượng nước cần thiết để rửa 1 bể lọc:0,105(m
3
/s) 

Kích thước một bể là : 4,2 x 4,2x4,8 m 

- Bể chứa nước sạch 

Nước sau khi xử lý được chảy về bể chứa nước sạch. Số lượng bể chứa: 1 bể với 

S = 800m
2
, W=2,400m

3
. 

Kích thước bể là 20x40 x 3,8 (m
2
)  

- Trạm bơm cấp 2  

Trạm bơm làm việc theo chế độ không điều hòa của khu dân cư với hệ số không 

điều hòa là kmax =1,5 , kmim =0,7 

Trạm bơm làm việc theo 2 cấp độ  

Chế độ làm việc trong giờ cao điểm với 2 bơm công tác, và chế độ thấp điểm với 

1 bơm công tác. 

Chọn số bơm lắp đặt = 3 bơm trong đó 2 bơm công tác 1 bơm dự phòng 

Thông số của bơm là Q = 350 m
3
/h, H = 50 m, W = 55kw. 

02 bơm rửa lọc trong đó 1 bơm hoạt động 1 bơm dự phòng có thông số bơm là :  

Q = 378 m
3
/h, H = 10 m, W = 25kw. 

02 máy thổi khí trong đó 1 máy hoạt động 1 máy dự phòng có thông số của máy 

là :  Q = 280 l/s, H = 10 m, W = 37kw. 

- Xử lý bùn cặn 

Bùn cặn từ bể lắng và bể lọc trong quá trình xử lý sẽ được đưa vào bể chứa bùn. 

Sau khi lắng nước sẽ được đưa sang ngăn chứa nước từ đây nước sẽ được đưa lên bể 
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trộn nhờ hệ thông bơm tuần hoàn, còn bùn cặn sẽ được đưa về hệ thống xử lý nước 

thải. 

Bể chứa bùn có kính thước BxLxH=10x10x3 m 

Bể chứa nước tuần hoàn     BxLxH= 5x10x3 m 

Hệ thống xử lý nước thải    BxLxH=10x15x2,5 m 

* Mạng lưới cấp nước thô:  

Từ trạm bơm cấp 1 đến Công trình xử lý nước sạch, L = 1000m, D400mm, vật 

liệu gang dẻo, nối ống dùng joăng cao su tròn lắp ghép kiểu T. Tuyến ống này cắt qua 

đường mới mở đến các xã phía Tây của huyện, rồi quặt theo chân đồi về phía trái để 

dẫn nước đến Công trình. Chiều sâu chôn ống trung bình 0,70m, đệm cát đen trên và 

dưới ống dày 0,20m . 

* Mạng lưới cấp nước sạch:  

Cấp nước cho vùng phía Nam sông Gianh, gồm dân cư của 10 xã. 

- Từ Công trình xử lý, nước được bơm đến điểm 2 của mạng cấp nước phía Nam, 

tại đây nước được phân làm hai hướng bằng ống cấp 1 và cấp 2, về phía Tây cấp cho 

xã xa nhất là xã Quảng Tiến ,về phía Đông xã xa nhất là xã Quảng Văn. Đường ống 

câp 1 và 2 đi bên cạnh đường giao thông liên xã, liên thôn; độ sâu chôn óng trung bình 

0,70m, đệm cát trên và dưới ống dày 0,20m.  Trên chiều dài ống cấp 1 và 2 lắp đặt van 

xả khí khoảng cách trung bình 800m, vị trí cụ thể xác định trên cắt dọc tuyến ống. 

Ống cấp 3 sử dụng cấp nước trong phạm vi từng thôn, chủ yếu đi theo các tuyến 

giao thông đã hình thành , độ sâu chôn ống trung bình 0,50m có đệm cát trên và dưới 

ống dẫn nước. 

- Đồng hồ đo lưu lượng lắp đặt tại cổng vào từng nhà = ống D20mm 

Tổng số: 14.700 đồng hồ đo lưu lượng D1 

Bảng 1.6. Tổng hợp số liệu đƣờng ống mạng cấp nƣớc phía Nam sông Gianh 

TT Hạng mục Đơn vị Khối lƣợng 

I Đường ống cấp 3   

1 Ống nhựa uPVC D20 m 113.810 

2 Ống nhựa uPVC D32 m 1.870 
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3 Ống nhựa uPVC D50 m 111.940 

4 Ống nhựa HDPE D75 m 8.190 

5 Ống nhựa HDPE D90 m 8.040 

II Đường ống cấp 2   

1 Ống nhựa HDPE D100 m 4,337 

2 Ống nhựa HDPE D150 m 24,539 

3 Ống gang dẻo D200 m 3,875 

III Đường ống cấp 1   

1 Ống gang dẻo D200 m 11,278 

2 Ống gang dẻo D250 m 4,127 

3 Ống gang dẻo D300 m 4,116 

4 Ống gang dẻo D400 m 3,413 

Số van xả khí : ống gang D400 =  4 cái; D300 = 4cái; D250 = 6cái 

* Khu nhà điều hành: 

Bố trí tổng mặt bằng khu vực Nhà điều hành bao gồm các công trình sau: 

-  Nhà hành chính: Kích thước nhà hành chính là B x L = 7,5x31,2 (m). 

- Nhà để xe nhân viên : Kích thước nhà để xe nhân viên là B x L = 5  x 20 (m). 

- Nhà bảo vệ: Kích thước nhà là B x L = 4 x 4 (m). 

- Hàng rào bảo vệ. 

* Trạm bơm tăng áp: 

Trạm bơm tăng áp được đặt ở xã Quảng Trường cung cấp cho nước cho các xã 

Cảnh Hóa, Phù Hóa, Quảng Liên và Quảng Trường. Lưu lượng giờ max của trạm bơm 

tăng áp là 150 m
3
/h. 

Thiết kế bể chứa nước sạch trong trạm bơm tăng áp có kích thước là BxLxH = 

9x9x4,5 m 
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-    Trạm bơm tăng áp có kính thước BxLxH=5x9x4,2 m                       

Trong trạm bơm bố trí 3 bơm trong đó 2 bơm hoạt động 1 bơm dự phòng thông số 

của bơm là Q = 80 m
3
/h, H=45m, W=20kw 

-   Khu đất đặt trạm bơm có kích thước: BxL= 14x25 m 

5.2.Tình hình hoạt động của Công trình 

 Thời gian bắt đầu dự án năm 2008, kết thúc dự án xây dựng năm2016, tiến hành 

vận hành chính thức đưa vào hoạt động năm 2016 với công suất 10.000m
3
/ngày đêm 

cấp cho 10 xã: Quảng Hòa, Quảng Hải, Quảng Trung, Quảng Tiên, Quảng Thủy, 

Quảng Lộc, Quảng Văn, Quảng Tân, Quảng Sơn, Quảng Minh.  Hiện nay, Cung cấp 

với tổng số hộ là 14.700 hộ. 

Tình hình hoạt động của công trình: công trình vận hành ổn định, đảm bảo cấp 

nước sinh hoạt cho 57.352 người dân của 10 xã, thị xã Ba Đồn. 

Bảng 1.7. Đánh giá hiện trạng hoạt động của từng mục công trình  

STT Hạng mục Số lƣợng 
Đánh giá hiện Trạng 

hoạt động 

I Công trình thu nước mặt và Trạm bơm cấp I 

1.1 Song chắn rác 1 cái Bình thường 

1.2 Mương dẫn nước 1 cái Bình thường 

1.3 Hồ chứa nước thô 1 hồ Bình thường 

1.4 Trạm bơm cấp 1 
Cụm bơm 1: 3 cái 

Cụm bơm 2: 3 cái 
Bình thường 

II Công trình xử lý nước 

2.1 
Bể trộn chất keo tụ 

bằng cánh khuấy 
1 bể Bình thường 

2.2 Bể phản ứng 8 bể Bình thường 

2.3 Bể lắng đứng  Bình thường 

2.4 Bể lọc cát nhanh 6 bể Bình thường 

2.5 Bể chứa nước sạch 1 bể Bình thường 

III Trạm bơm cấp 2 3 bơm Bình thường 

IV Xử lý bùn cặn 

4.1 Bể chứa bùn 1 bể Bình thường 

4.2 
Bể chứa nước tuần 

hoàn 
1 bể Bình thường 

4.3 Sân phơi bùn 1 sân Bình thường 
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V Mạng lưới cấp nước sạch 

4.1 Đường ống cấp 3 

Bao gồm: Ống nhựa uPVC 

D20; Ống nhựa uPVC D32; 

Ống nhựa uPVC D50; Ống 

nhựa HDPE D75; Ống nhựa 

HDPE D90 

Bình thường 

4.2 Đường ống cấp 2 

Bao gồm: Ống nhựa HDPE 

D100; Ống nhựa HDPE 

D150; Ống gang dẻo D200 

Bình thường 
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Bể trộn 

 

 

Bể lắng 

 

Bể lọc cát nhanh 

 

Bể chứa nước sạch 

 

 

Bể chứa nước thải 

 

Bể lắng bùn 
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5.3.  Chế độ khai thác  

Đối với lưu lượng nước từ sông Rào Nan tiến hành bơm nước thô từ trạm bơm 

cấp 1 lên bể trộn. Liên tục 30 ngày/tháng và 12 tháng/năm, số ngày lấy nước của Công 

trình là 365 ngày/năm. 

5.4. Lƣợng nƣớc khai thác 

- Tổng lượng nước khai thác của Công trình sử dụng chính cho mục đích cấp 

nước sinh hoạt/năm:  

Lượng nước xin cấp phép khai thác: 10.000m
3
/ngày.đêm 

- Lượng nước lớn nhất khai thác trong một tháng: Hoạt động của Công trình cấp 

nước sinh hoạt huyện Quảng Trạch tương đối ổn định nên lượng nước khai thác hàng 

tháng không biến động quá lớn.  

- Lưu lượng khai thác, sử dụng nước thiết kế: 10.000 m
3
/ngày.đêm  

- Lưu lượng khai thác, sử dụng nước lớn nhất: 7.500 m
3
/ngày.đêm 

- Lưu lượng khai thác, sử dụng nước trung bình: 7000 m
3
/ngày.đêm 

- Lưu lượng khai thác, sử dụng nước nhỏ nhất: 6.500 m
3
/ngày.đêm  

Do khai thác nước phục vụ sinh hoạt nên lượng khai thác nước của công trình 

thay đổi không lớn trong các mùa trong năm và trong suốt quá trình hoạt động. 
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CHƢƠNG II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƢ VỚI QUY HOẠCH,  

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƢỜNG 

 

1. Sự phù hợp của dự án đầu tƣ với quy hoạch bảo vệ môi trƣờng quốc gia, 

quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trƣờng  

Cấp nước sinh hoạt huyện Quảng Trạch không chỉ đáp ứng nhu cầu cấp thiết về 

sử dụng nước sinh hoạt của người dân 10 xã của thị xã Ba Đồn mà còn bảo vệ sức 

khỏe của người dân, giảm tỉ lệ người mắc các bệnh liên quan đến nguồn nước ô nhiễm, 

nâng cao sức khỏe cộng đồng và góp phần xây dựng ý thức dùng nước sạch của người 

dân để bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng.  

Việc thực hiện Công trình cấp nước đảm bảo phù hợp với quy hoạch bảo vệ môi 

trường, quy hoạch cấp nước của khu vực. 

Công trình được UBND huyện Quyết định số 1956/QĐ-UBND ngày 01/09/2008 

của Ủy ban nhân dân huyện Quảng Trạch về việc Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng 

công trình: Dự án cấp nước sinh hoạt huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình 

2. Sự phù hợp của dự án đầu tƣ đối với khả năng chịu tải của môi trƣờng  

Quá trình xử lý nước từ Công trình có phát sinh một lượng nước thải nhất định, 

lượng thải này bao gồm nước chảy tràn, bùn lắng và một số tạp chất lơ lửng khác. Sau 

quá trình sử dụng nước, nước thải từ công tác rửa lọc định kỳ ở các buồng lắng lọc, bể 

xử lý bằng hóa chất có thể gây ra ô nhiễm tới môi trường xung quanh và chất lượng 

nước bên dưới. Tuy nhiên lượng nước này chủ yếu được tuần hoàn về để xử lý, 1 phần 

nhỏ (khoảng 10m
3
/ngày.đêm) thì được xử lý trước khi thải ra mương nước và đổ ra hồ  

phía Đông dự án. 

Môi trường tiếp nhận nước thải sau xử lý của cơ sở là mương nước để đổ ra hồ 

phía đông Dự án. Hiện tại hồ phía Đông dự án chưa được công bố sức chịu tải của môi 

trường nước mặt nên chưa có cơ sở để tính toán sức chịu tải của môi trường nước sông 

Kiến Giang đối với hoạt động xả thải của cơ sở. Tuy nhiên, cơ sở cam kết xử lý nước 

thải đạt Quy chuẩn cho phép trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. 
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CHƢƠNG III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP 

BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

1. Công trình, biện pháp thoát nƣớc mƣa, thu gom và xử lý nƣớc thải 

1.1. Thu gom, thoát nƣớc mƣa  

- Mạng lưới thoát nước mưa bố trí dọc các tuyến đường trong nhà máy. 

- Nắp đan các ga thu nước mưa bằng bê tông cốt thép mác 200, mác 250, đậy 

bằng mặt vỉa hè, mặt đường.  

- Hố ga thu nước mưa: bố trí dọc theo trục đường, tại mép bó vỉa (khoảng cách 

40 50m).  

- Các tuyến cống chính và cống qua đường phải được thiết kế thi công với các 

tuyến đường, có như vậy mới đồng bộ về nền, về cao độ mặt hoàn thiện, tránh chồng 

chéo. 

Bảng 3. 1. Tổng hợp khối lƣợng hệ thống thoát nƣớc mƣa 

 

 

 

 

 

 

STT MÔ TẢ ĐƠN VỊ KHỐI LƢỢNG 

1 Rãnh B300 m 413.6 

2 Ga rãnh Cái 14 

3 Vật liệu phụ % 10 
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1.2. Thu gom, thoát nƣớc thải 

* Nước thải sinh hoạt của cán bộ, nhân viên tại công trình Cấp nước: 

Bao gồm nước thải toilet, nước thải từ khu vực vệ sinh tắm rửa. Số cán bộ vận 

hành của Công trình khoảng 4 người (nhưng thường chỉ có 2 người thường xuyên tại 

công trình). Theo tính toán mỗi người trung bình có thể sử dụng khoảng 80 lít ( tính 

cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày) thì tổng lượng nước thải ước tính 320 lít/ngày = 0,32 

m
3
/ngày (Theo Nghị định 08/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 về thoát nước và xử lý 

nước thải ). 

Toàn bộ nước thải phát sinh từ hoạt động tắm giặt và nhà vệ sinh của cán bộ 

nhân viên ước tính khoảng 0,2 m
3
/ngày và được thu gom và xử lý qua bể tự hoại 3 

ngăn. Nước thải sinh hoạt khu vực Công trình có lưu lượng không đáng kể vì lượng 

người sinh hoạt thường xuyên tại nhà máy ít, vì vậy nước thải sinh hoạt từ các nhà 

máy sau khi qua bể tự từ hoại sẽ thấm vào đất. 

* Đối với nước rửa lọc 

- Trong quá trình hoạt động của Trạm cấp nước, lớp vật liệu lọc của bể lọc 

Nước mưa tại công 

trình 

Nước mưa khu vực 

kho, Gara 
Nước rửa đường, sân 

bãi 

Lắng, tách 
Cặn, rác 

Tuyến cống thoát nước mưa nội bộ 

Kênh mương thủy lợi 

Hình 3.1. Sơ đồ tổ chức thoát nước mưa 
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nhanh sẽ được rửa lọc, làm sạch lớp cặn lắng, xác vi sinh vật chết bám dính trong lớp 

vật liệu lọc. Định kỳ 1 ngày sẽ tiến hành súc rửa, tùy thuộc vào mức độ nhiễm bẩn của 

lớp vật liệu lọc. Quá trình này sẽ làm phát sinh một lượng nước thải, lượng nước thải 

này chỉ chứa một lượng chất rắn lơ lửng, các chất hữu cơ, chất rắn có độ hòa tan 

cao, các kim loại nặng,... mà không chứa các chất độc hại. 

- Bùn cặn từ bể lắng và bể lọc trong quá trình xử lý sẽ được đưa vào bể chứa bùn. 

Sau khi lắng nước sẽ được đưa sang ngăn chứa nước từ đây nước sẽ được đưa lên bể 

trộn nhờ hệ thống bơm tuần hoàn, còn bùn cặn sẽ được hệ thống bơm đưa ra hệ thống 

xử lý nước thải. 

- Điểm xả nước thải sau xử lý: Vị trí xả thải của Công trình cấp nước huyện 

Quảng Trạch là mương nước đổ ra hồ phía đông Công trình thuộc thôn Linh Cận Sơn, 

xã Quảng Sơn, Thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình 

Vị trí xả thải và vị trí tiếp nhận nước thải có tọa độ: 

Bảng 3.2. Tọa độ vị trí xả thải và vị trí nguồn tiếp nhận nƣớc thải 

Vị trí X(m) Y(m) 

Vị trí xả thải 1928216.05 520365.73 

- Đối với nước thải từ việc làm sạch đường ống cấp nước: Thiết kế các van xả 

cặn tại các điểm có mương thoát nước hoặc ao hồ để khi xối rửa đường ống không để 

nước chảy tràn ra đường làm mất mỹ quan khu vực và ảnh hưởng đến sinh hoạt của 

các hộ dân gần kề cũng như hoạt động giao thông qua lại.  

1.3. Xử lý nƣớc thải 

* Nước thải sinh hoạt của cán bộ, nhân viên công trình Cấp nước: 

Nước thải sinh hoạt sau khi được thu gom qua hệ thống ống dẫn chảy về bể tự 

hoại. 

Bể tự hoại có kích thước DxRxC = 3,4x1,6x1,4m, bao gồm 3 ngăn, thể tích 

7,6m
3
.  



Báo  cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường công trình Cấp nước sinh hoạt huyện 

Quảng Trạch 

 

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án ODA Quảng Trạch Page 26 

 

Nguyên tắc hoạt động của bể này là lắng cặn và phân hủy  kỵ khí cặn lắng. Hiệu 

quả xử lý theo chất lơ lửng đạt 65-70% và theo BOD5 là nước thải tập trung. 

A: Ngăn bể tử hoại(ngăn thứ nhất); B: Ngăn lắng (ngăn thứ hai) 

C:Ngăn lọc(ngăn thứ ba); D: Ngăn định lượng với xi phông tự động 

1-Ống dẫn nước thải vào bể tự hoại; 2-ống thông hơi; 3-Hộp bảo vệ; 4-Nắp để 

hút cặn; 5-Đan bê tông cốt thép nắp bể; 6-Lỗ thông hơi; 7-Vật liệu lọc; 8-Đan rút 

nước; 9-Xi phông định lượng; 10-ống dẫn nước thải nối với cống thoát nước chung. 

* Nước thải từ việc súc rửa lớp vật liệu lọc và nước thải từ bể lắng: 

Phương án xử lý nước rửa lọc: 

Trong quá trình vận hành các Công trình xử lý nước, mỗi ngày phát sinh khoảng 

1.100 m
3
/ngày đêm nước rửa lọc. Sau quá trình sơ lắng tại bể điều hòa nước rửa lọc,  

lượng nước rửa lọc này sẽ được lắng và tái tuần hoàn là 1.090 m
3
/ ngày.đêm, còn lại 

10 m
3
/ ngày.đêm thì được chảy qua hệ thống xử lý nước thải để xử lý trước khi thải ra 

mương nước và chảy vào hồ phía Đông dự án.  

Hệ thống tuần hoàn nước rửa lọc bao gồm: bể điều hòa nước rửa lọc, máy bơm 

đặt chìm trong bể điều hòa, máy bơm nước sau lắng lên bể trộn.  

Hình 3.2. Bể tự hoại 
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Tổng lượng nước xả thải lớn nhất của cơ sở là 1.100 m
3
/ngày.đêm với thời gian 

xả thải là 60 phút. 

Bể chứa bùn có kính thước: BxLxH=10x10x3 m 

Bể chứa nước tuần hoàn:     BxLxH= 5x10x3 m 

Hệ thống xử lý nước thải:    BxLxH=10x15x2,5 m 

 

 

 

Hình: Hệ thống xử lý nước thải 

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải  

Do đặc thù là Công trình xử lý nước cấp phục vụ sinh hoạt và sản xuất của người 

dân, quá trình vận hành không phát sinh bụi, khí thải. 

Lượng bụi và khí thải phát sinh chủ yếu từ hoạt động của các phương tiện giao 

thông ra vào Công trình, vận chuyển hóa chất xử lý nước thải. Lượng bụi này là lượng 

bụi phân tán, bụi nặng, trơ, dễ lắng đọng. 

Để thực hiện giảm thiểu lượng bụi phát tán vào môi trường trong khuôn viên 

Công trình, cán bộ vận hành trạm thường xuyên quét dọn vệ sinh các khu vực, dùng hệ 

thống ống nhựa mềm để tưới nước trên mặt bằng sân trong khuôn viên. 

- Diện tích cây xanh: Vì Công trình cấp nước nằm ngay trên đồi nên có nhiều cây 

xanh trong khuôn viên đã góp phầm giảm thiểu lượng bụi phát sinh đồng thời tạo cảnh 

quan môi trường xanh, sạch đẹp. 

Bể điều hòa nước 

rửa lọc 

Hệ thống xử lý nước thải 

Bể trộn Máy bơm 

 Nước vào Nước ra 
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3. Công trình, biện pháp lƣu giữ, xử lý chất thải rắn thông thƣờng 

3.1. Chất thải rắn sinh hoạt 

- Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt hàng ngày căn cứ vào lượng cán bộ vận hành 

Trạm cấp nước. Số lượng cán bộ vận hành (tính ngày thời điểm cao nhất) là 4 người, 

tuy nhiên chỉ 2 người thường xuyên ở Trạm. Khối lượng phát sinh thực tế chỉ khoảng 

0,1kg/ngày. 

- Loại chất thải này có thành phần chính gồm các: Bao bì, giẻ lau dầu máy, bóng 

đèn hỏng, hữu cơ. 

- Trạm cấp nước đã bố trí 02 thùng rác có nắp đậy dung tích 200 lít. 01 thùng 

đựng rác hữu cơ (thức ăn dư thừa, hoa quả hư hỏng,...) loại rác có thể tận dụng được 

cho chăn nuôi và 01 thùng đựng rác vô cơ (giấy loại, bút bi hỏng,..).  

Do lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh rất ít nên lượng rác thải này được hợp 

đồng với đơn vị thu gom rác của địa phương đến thu gom với tần suất ít nhất 01 

lần/tuần và vận chuyển về bãi rác chung của huyện Quảng Trạch để xử lý. 

3.2. Chất thải rắn sản xuất 

- Chất thải rắn từ quá trình nạo vét hố thu bùn:  

Bùn thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải với khối lượng khoảng 30 kg/năm, 

định kỳ mỗi năm 01 lần nhân viên vận hành sẽ tiến hành nạo vét hố thu bùn. Loại chất 

thải này thành phần gồm lượng chất thải rắn, các chất hữu cơ nhưng không chứa các 

chất độc hại nên tiến hành bón cho cây trồng xung quanh trạm xử lý. 

Bảng 3.3. Chỉ tiêu chất lƣợng bùn thải tại bể chứa bùn ngày 21/4/2022 

TT 
Chỉ tiêu phân 

tích 
Đơn vị Kết quả 

1 Đồng (Cu) mg/kg 3,25 

2 Chì(Pb) mg/kg 2,1 

3 Kẽm (Zn) mg/kg 31,5 

4 Cadimi (Cd) mg/kg KHP (<0,07) 

5 Asen (As) mg/kg KHP (0,1) 

(Nguồn: Trung tâm Kỹ thuật Đo lường Thử nghiệm Quảng Bình) 
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- Chất thải bao bì đựng hóa chất xử lý nước:  

Bao bì đựng hóa chất keo tụ là PAC với khối lượng khoảng 50 kg/năm thì không 

phải là chất thải nguy hại nên được thu gom vào 1 chỗ và tiến hành hợp đồng với đơn 

vị chức năng để xử lý. 

4. Công trình, biện pháp lƣu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

Lượng chất thải nguy hại phát sinh chủ yếu là bao bì thải, giẻ lau dính dầu mỡ, 

bóng đèn hỏng với khối lượng khoảng 6 kg/năm. Số lượng phát thải như sau: 

Bảng 3.4. Danh sách chất thải nguy hại 

STT Tên CTNH Mã CTNH Khối lƣợng (kg/năm) 

1 

Bóng đèn hư hỏng nhiễm các thành 

phần nguy hại (bóng đèn huỳnh 

quang) 

16 01 06 1 

2 
Giẻ lau thải bị nhiễm các thành phần 

nguy hại (giẻ lau dình dầu mỡ) 
18 02 01 5 

Tổng  6 

Giáp với nhà kho, Trạm bố trí 01 thùng có nắp đậy dung tích 20 lít chứa 

chất thải nguy hại đúng cách.Các thùng chứa chất thải nguy hại đều được dán 

mã và có mã cảnh báo nguy hại từng loại tương ứng. 

Khối lượng chất thải phát sinh ít, đơn vị bố trí khu vực lưu trữ, khi khối lượng nhiều 

thì sẽ hợp đồng với đơn vị chức năng để chuyển giao xử lý theo đúng quy định của pháp 

luật. 

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung  

Trong quá trình hoạt động của Công trình, tiếng ồn – độ rung phát sinh do: 

- Hoạt động của máy bơm; 

- Hoạt động của các phương tiện giao thông ra vào Trạm. 

Để giảm thiểu tiếng ồn, độ rung từ hoạt động của các máy bơm nước, móng đế 

chân để máy bơm được đổ móng bê tông mác cao, chân đế được đệm các lót cao su 

dày chống rung, ồn. 
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Trong quá trình hoạt động, cán bộ vận hành Công trình thường xuyên kiểm tra, 

bảo dưỡng, tra dầu mỡ vào hệ thống các máy bơm để máy hoat động tốt, hạn chế tiếng 

ồn. 

Quản lý độ rung nơi làm việc theo đúng QCVN 27:2016/BYT Quy chuẩn kỹ 

thuật Quốc gia về độ rung – Giá trị cho phép tại nơi làm việc. Quản lý tiếng ồn nơi làm 

việc theo đúng QCVN 24:2016/BYT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn – Mức 

tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc. 

6. Phƣơng án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trƣờng trong quá trình vận 

hành thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành: 

6.1. Trang bị phòng cháy, chữa cháy tại khu vực nhà điều hành 

Để đề phòng cháy nổ, các trạm xử lý sẽ tuân thủ triệt để các quy định sau: 

- Các máy móc thiết bị làm việc ở áp suất cao phải có hồ sơ lý lịch rõ ràng, được 

trang bị đầy đủ các đồng hồ đo áp suất và thực hiện nghiêm ngặt chế độ kiểm tra định 

kỳ. 

- Lắp đặt hệ thống báo cháy, hệ thống thông tin báo động. 

- Lắp đặt hệ thống chống sét trên các khu vực có độ cao lớn. 

- Các thiết bị điện phải được duy trì ở điều kiện an toàn, ngăn ngừa khả năng 

phát ra tia lửa điện ở các khu vực nguy hiểm. 

- Các máy móc dùng điện phải được nối đất chống điện rò và chống tích điện từ. 

- Nâng cao trình độ kỹ thuật cho đội ngũ công nhân vận hành, đặc biệt là các quy 

định an toàn, phòng cháy chữa cháy. Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các quy định 

về an toàn môi trường và phòng cháy chữa cháy. 

- Xây dựng các phương án phòng chống, khắc phục sự cố môi trường như: cháy 

nổ, rò rỉ hóa chất, sự cố các công trình xử lý môi trường (xử lý nước thải, khí thải). 

6.2. Biện pháp giảm thiểu sự cố hóa chất 

Công trình cấp nước sử dụng hóa chất cho quá trình xử lý nước bao gồm: PAC 

và Clo khí nên bắt buộc phải áp dụng các biện pháp bảo quản hóa chất nghiêm ngặt, 

tránh để thất thoát gây lãng phí và ô nhiễm môi trường. 

Các loại hóa chất xử lý nước đều ở dạng bột, hạt rắn, chứa trong các bao bì, 

thùng chứa riêng biệt và được kê cao nên hạn chế thấp nhất nguy cơ rò rỉ ra ngoài môi 

trường. Hóa chất được đơn vị cung cấp vận chuyển tới và được chứa trong gian chứa 

hóa chất. 
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Tất cả các cán bộ vân hành đều được tập huấn đảm bảo về an toàn hóa chất. 

* Đối với kho chứa hóa chất:  

- Kho chứ hóa chất được xây dựng bằng BTCT, có hệ thống thu lôi chống sét, 

được định kỳ kiểm tra theo các quy định hiện hành. Trong kho, sắp xếp các loại hóa 

chất riêng thành từng khu vực: 

- Tại khu vực chứa hóa chất có các dụng cụ để khắc phục khi có sự cố tràn đổ 

hoặc rò rỉ hóa chất như giẻ lau, bình chữa cháy. 

- Kho bảo quản, lưu trữ hóa chất chỉ có công nhân trực tiếp làm việc với hóa chất 

và người có trách nhiệm mới được ra vào, nghiêm cấm người không phận sự vào khu 

vực nguy hiểm và có biển cảnh báo. 

- Bảo quản hóa chất theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất về nhiệt độ, độ ẩm và 

các yếu tố liên quan khác. 

- Theo dõi tình hình quản lý và sử dụng hóa chất và ghi vào sổ vận hành hàng 

ngày. 

- Tránh nguồn nhiệt, tia lửa điện, lửa gàn nơi có hóa chất. 

- Thường xuyên kiểm tra kho chứa hóa chất, các dụng cụ dùng để pha hóa chất 

và các thùng dựng hóa chất sau khi pha, tránh tình trạng rò rỉ hóa chất ra môi trường. 

- Bao bì thải có dính hóa chất được lưu trữ trong thùng rác có nhãn dán chứa bao 

bì riêng biệt và định kỳ được đơn vị thu gom mang đi xử lý theo đúng quy định. 

* Quá trình sử dụng hóa chất: 

- Có kế hoạch sử dụng hóa chất cho 6 tháng. 

- Cán bộ vận hành được trang bị kiến thức đầy đủ về an toàn khi sử dụng hóa  

chất. Trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động như: khẩu trang, găng tay, áo 

quần bảo hộ,… cho người tiếp xúc trực tiếp với hóa chất. 

- Sử dụng hóa chất đúng thời gian, hướng dẫn được ghi trên bao bì. 

* Ứng phó khi sự cố xảy ra: 

- Các loại hóa chất bị rò rỉ, rơi vãi ra ngoài cần phải được thu gom kịp thời vào 

các thùng chứa. 

- Nhanh chóng cô lập khu vực bị rò rỉ, tràn hóa chất và tiến hành thu gom, làm 

sạch bề mặt. Dùng các vật liệu (cát) và thùng chứa thích hợp để thu gom, giữ khô tất 

cả vật liệu và chất thải sau thu gom. 
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- Thực hiện các biện pháp sơ cứu kịp thời, nhanh chóng cho người nhiễm hóa 

chất: rửa sạch mặt, tắm rửa toàn thân, súc miệng bằng nước sạch. 

- Liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để có biện pháp chữa trị kịp thời đối với người 

bị dính hóa chất.  

6.3. Sự cố tai nạn điện, hỏng hóc máy móc 

- Hệ thống điện được tính theo quy phạm riêng, dây dẫn có tiết diện lớn phù hợp 

với cường độ dòng điện, công suất dùng và phải lắp đặt các thiết bị phòng ngừa điện 

quá tải, điện lưới tăng giảm đột ngột. Ở khu vực nhiệt độ cao, dây điện được đi ngầm 

và được bảo vệ kỹ.  

- Các máy móc thiết bị làm việc ở áp suất cao có hồ sơ lý lịch rõ ràng, được trang 

bị đầy đủ các đồng hồ đo áp suất và thực hiện nghiêm ngặt chế độ kiểm tra định kỳ.  

- Các thiết bị điện luôn được duy trì ở điều kiện an toàn, ngăn ngừa khả năng 

phát ra tia lửa điện ở các khu vực nguy hiểm.  

- Lắp đặt hệ thống chống sét hệ thống thu lôi trên từng khối Công trình. 

6.4. Sự cố rò rỉ từ các lỗ trong hệ thống cấp nƣớc và sự mất áp lực 

- Đường ống công nghệ, các van của từng hạng mục đươc thiết kế độc lập, đảm 

bảo khi tiến hành tháo lắp, sửa chữa thiết bị hư hỏng không làm ảnh hưởng đến các 

đường ống khác, 

- Thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng các hệ thống đường ống; van vặn trước 

khi vận hành trong ngày làm việc và tiến hành bảo dưỡng định kỳ. 

- Kiểm tra độ mòn các chi tiết và cho dầu bôi trơn trường kỳ. 

- Lắp đặt các van và đường ống dự phòng khi có sự cố xảy ra buộc phải dừng để 

sửa chữa, thì nước vẫn có thể chảy và cung cấp đến các bể, đảm bảo lưu lượng cung 

cấp nước cho các hộ dân. 

- Khuyến khích các hộ dân hạn chế sử dụng nước trong quá trình sự cố xảy ra. 

6.5. Giảm thiểu tai nạn lao động 

- Trang bị áo quần, mũ, găng tay, giày bảo hộ cho cán bộ vận hành Trạm cấp 

nước. 

- Phổ cập các kiến thức cơ bản về an toàn lao động nhằm nâng cao sự hiểu biết 

và ý thức của mỗi cán bộ công nhân viên. 
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CHƢƠNG IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƢỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nƣớc thải 

- Nguồn phát sinh nước thải: Nước thải từ việc súc rửa lớp vật liệu lọc và nước 

thải bể lắng. 

- Lượng nước thải phát sinh: 1.100 m
3
/ngày.đêm (Trong đó lượng nước thải tuần 

hoàn là 1.090 m
3
/ngày.đêm, lượng thải ra môi trường: 10 m

3
/ngày.đêm.) 

- Dòng nước thải: 01 dòng. Dòng nước thải sau xử lý chảy theo mương dẫn và đổ 

ra hồ phía Đông dự án. 

- Vị trí xả thải và vị trí tiếp nhận nước thải có tọa độ theo hệ tọa độ VN 2000, 

kinh tuyến trục 106
0
, múi chiếu 3

0
, cụ thể như sau:  

Bảng 4.1. Vị trí tọa độ xả thải nƣớc thải 

Vị trí X(m) Y(m) 

Vị trí xả thải 1928216.05 520365.73 

- Phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải: Tự chảy 

- Chế độ xả nước thải: 1 ngày/1 lần, 1 lần 60 phút 

Nguồn tiếp nhận: Mương nước đổ về hồ phía Đông công trình, thôn Linh Cận 

Sơn, xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải: 

Nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT ngày 28/11/2011 Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nước thải công nghiệp. 

Bảng 4.2. Giá trị giới hạn của các thông số ô nhiễm nƣớc thải 

TT Tên chỉ tiêu ĐVT 
QCVN 40:2011/BTNMT 

(Cột B) 

1 Màu sắc TCU 150 

2 TSS mg/l 100 

3 pH  5,5 – 9,0 
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4 Coliform 
Vi khuẩn/ 

100ml 
5000 

5 Amoni mg/l 10 

6 BOD mg/l 50 

7 COD mg/l 150 
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CHƢƠNG V 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT 

THẢI VÀ CHƢƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA DỰ ÁN 

1. Kết quả vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải đã thực hiện 

1.1. Kết quả đánh giá hiệu quả của công trình xử lý nƣớc thải  

Cấp nước sinh hoạt huyện Quảng Trạch phối hợp  với Trung tâm Đo lường Kỹ 

thuật Thử nghiệm Quảng Bình tiến hành lấy mẫu và quan quan trắc nước thải định kỳ 

trước thời điểm lập báo cáo, kết quả cụ thể: 

Bảng 5.1. Tọa độ vị trí lấy mẫu nƣớc thải 

Vị trí X(m) Y(m) 

NT1 1928221.66 520441.14 

NT2 1928213.91  520440.09 

Bảng 5.2. Kết quả phân tích chất lƣợng nƣớc thải tại cửa xả ra môi trƣờng ngày 

21/04/2022 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 
Kết quả QCVN 40 : 

2011/BTNMT 

(Cột B) NT1 NT2 

1 pH - 7,8 7,9 5,5 - 9 

2 Tổng chất rắn lơ lửng mg/l 30 27 100 

3 BOD5 mg/l 17,3 12,7 50 

4 COD mg/l 32 30,4 150 

5 Tổng Nito mg/l 1,96 1,4 40 

6 Tổng Photpho mg/l <0,03 <0,03 6 

(Nguồn: Trung tâm Đo lường Kỹ thuật Thử nghiệm Quảng Bình) 

Bảng 5.3. Kết quả phân tích chất lƣợng nƣớc thải tại cửa xả ra môi trƣờng ngày 

24/03/2023 
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STT Chỉ tiêu Đơn vị 
Kết 

quả 

Giới hạn 

phát hiện 

(MDL) 

/Phạm vi đo 

QCVN 40 : 

2011/BTNMT 

(Cột B) 

Phƣơng pháp phân 

tích 

1 pH***(27,3
0
C)  - 6,94 2 ÷12,5 5,5 - 9 TCVN 6492:2011 

2 TSS** mg/L 33 5,0 100 SMEWW 2540.D: 2017 

3 COD** mg/L 54 2,0 150 SMEWW 5220.C: 2017 

4 BOD5** mg/L 22 1,0 50 TCVN 6001-1:2008 

5 TDS* mg/L 176 0÷1.999 1.500 SMEWW 2540C:2017 

6 Coliform*  
MPN/ 

100mL 
3.500 2 5.000 TCVN 6187-2:1996 

Bảng 5.4. Kết quả phân tích chất lƣợng nƣớc thải tại cửa xả ra môi trƣờng ngày 

25/03/2023 

STT Chỉ tiêu Đơn vị 
Kết 

quả 

Giới hạn 

phát hiện 

(MDL) 

/Phạm vi đo 

QCVN 40 : 

2011/BTN

MT 

(Cột B) 

Phƣơng pháp phân tích 

1 pH***(27,0
0
C)  - 6,81 2 ÷12,5 5,5 - 9 TCVN 6492:2011 

2 TSS** mg/L 37 5,0 100 SMEWW 2540.D: 2017 

3 COD** mg/L 46 2,0 150 SMEWW 5220.C: 2017 

4 BOD5** mg/L 28 1,0 50 TCVN 6001-1:2008 

5 TDS* mg/L 192 0÷1.999 1.500 SMEWW 2540C:2017 

6 Coliform*  
MPN/ 

100mL 
3.300 2 5.000 TCVN 6187-2:1996 

Bảng 5.5. Kết quả phân tích chất lƣợng nƣớc thải tại cửa xả ra môi trƣờng ngày 

26/03/2023 
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STT Chỉ tiêu Đơn vị Kết quả 

Giới hạn 

phát hiện 

(MDL) 

/Phạm vi đo 

QCVN 40 : 

2011/BTNMT 

(Cột B) 

Phƣơng pháp phân 

tích 

1 pH***(27,5
0
C)  - 6,88 2 ÷12,5 5,5 - 9 TCVN 6492:2011 

2 TSS** mg/L 35 5,0 100 
SMEWW 2540.D: 

2017 

3 COD** mg/L 48 2,0 150 
SMEWW 5220.C: 

2017 

4 BOD5** mg/L 21 1,0 50 TCVN 6001-1:2008 

5 TDS* mg/L 180 0÷1.999 1.500 SMEWW 2540C:2017 

6 Coliform*  
MPN/ 

100mL 
3.500 2 5.000 TCVN 6187-2:1996 

Qua kết quả Bảng 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, ta thấy mẫu nước thải trước khi qua hệ thống 

xử lý các chỉ tiêu đều đạt theo QCVN 40:2011/BTNMT (Cột B) – Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nước thải công nghiệp. 

2. Chƣơng trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy 

định của pháp luật 

Để đánh giá kết quả vận hành các công trình xử lý, Ban quan lý dự án Quảng 

Trạch sẽ phối hợp với đơn vị có đầy đủ chức năng đến lấy mẫu và phân tích mẫu, định 

kỳ 02 lần/năm. Kế hoạch quan trắc nước thải như sau: 

Bảng 5.6. Tổng hợp kế hoạch quan trắc môi trƣờng nƣớc 

TT Vị trí quan trắc Thông số quan trắc Quy chuẩn so sánh 

1 

Nước thải tại cửa 

xả ra môi trường 

X(m)=1928216.05; 

Y(m)=520365.73 

 

Màu sắc, TSS, pH, 

Coliform, Amoni, 

BOD, COD 

QCVN 40:2011/BTNMT Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nước thải công nghiệp, Cột B 

quy định các thông số ô nhiễm 

trong nước thải công nghiệp 

khi xả vào nguồn nước dùng 

cho mục đích cấp nước sinh 

hoạt. 
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3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trƣờng hàng năm 

Theo quy định của nhà nước 
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CHƢƠNG VI 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

 

1. Ban quản lý dự án ODA Quảng Trạch cam kết những thông tin, số liệu trên là 

đúng sự thực; nếu có gì sai trái, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

2. Ban quản lý dự án ODA Quảng Trạch cam kết xử lý chất thải đáp ứng các quy 

chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có 

liên quan, củ thể như sau: 

- Giảm thiểu ô nhiễm không khí, bụi, tiếng ồn, độ rung, đảm bảo chất lượng 

không khí trong khu vực đạt các quy chuẩn cho phép QCVN 05:2013/BTNMT, 

QCVN 19:2009/BTNMT; QCVN 26:2016/BYT; QCVN 24:2016/BYT, QCVN 

02:2019/BYT; QCVN 03:2019/BYT và Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 

10/10/2002 của Bộ Y tế về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên 

tắc và 07 thông số vệ sinh lao động và các quy chuẩn hiện hành  

- Nước thải được xử lý qua hệ thống xử lý nước thải đạt theo QCVN 

40:2011/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp, Cột B quy 

định các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp khi xả vào nguồn nước dùng 

cho mục đích cấp nước sinh hoạt trước khi xả thải ra môi trường. 

- Chất thải rắn thông thường và chất thải rắn nguy hại được thu gom, quản lý 

theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.  

3. Cam kết hoàn thành đầy đủ các hạng mục, công trình bảo vệ môi trường đã 

được phê duyệt tại Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và vận 

hành thường xuyên hệ thống; đảm bảo vận hành đúng chức năng và đúng công suất 

của hệ thống.  
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PHỤ LỤC  

- Bản sao quyết định thành lập; 

- Quyết định phê duyệt đầu tư xây dựng; 

- Bản vẽ hoàn công công trình bảo vệ môi trường, công trình phòng ngừa, ứng 

phó sự cố môi trường theo quy định của pháp luật; 

- Sơ đồ vị trí lấy mẫu của chương trình quan trắc môi trường; 

- Phiếu kết quả quan trắc môi trường tại cơ sở; 

- Bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường và bản sao quyết định phê duyệt 

kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án. 
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